
 

số bốn ngọn nến lay ơn cún con sơn ca 

Sơn ca và chồn 
Sơn ca và chồn là bạn thân của nhau. Sơn ca 

hát rất hay. Chồn bảo sơn ca: 
- Bạn hát cho tớ nghe một bài nhé. 

Thế là sơn ca hát. Một bài hát ca ngợi sự gắn bó bền 

chặt của sơn ca và chồn. 

PHIẾU BÀI TẬP 

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 1 – TUẦN 11 

Chủ đề 11: an ăn ân en ên in on ôn ơn un 

Họ và tên: …………………………… 

Lớp: …………STT…………………. 

1. Đọc đúng các từ, câu sau. 
 

 
an 

 
ăn 

 
ân 

 
en 

 
ên 

 
in 

 
on 

 
ôn 

 
ơn 

 
un 

 
ban mai 

 
xen kẽ 

 
bền chặt 

 
lon ton 

 
đùa giỡn 

 
Bé phụ mẹ lau chùi bàn ghế. 

 
Đàn gà cứ thơ thẩn gần chân mẹ. Đã có mẹ che chắn, 

cả đàn rất vui.  

2. Nối. 

     
 
 
 

3. Đọc bài. 
 

Trả lời câu hỏi: Sơn ca và chồn là gì của nhau? 
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4. Điền vào chỗ trống. 
 

a. Vần on/ôn hoặc ơn. 
 

         ng........ núi.                nhào l…..........               c........... mưa          l. ……..xộn 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

b. Âm d/gi 
 

 

thức ....... ậy 

c. Vần un/ ơn hoặc ân. 

kệ ........ ày lau .....ọn mít sấy ....... òn 

- Tổ của bé cử bạn Lan thi hát đ ............... ca. 

- Bé và các bạn ra s ................... chơi nhảy dây. 
- Mèo m ............... là bạn của Hân ở nhà. 

5. Viết 
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